
STT Lớp học Mã LHP
Sĩ số đăng 

ký thi
Môn thi Thứ Ngày thi Thời gian thi Hình thức Phòng thi Ghi chú

1 20ĐHQTC2 010100012812 5 Bảo hiểm hàng không 2 17/07/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

2 20ĐHQTVT1 010100012807 10 Bảo hiểm hàng không 2 17/07/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

3 20ĐHQTVT3 010100012809 14 Bảo hiểm hàng không 2 17/07/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

4 20ĐHQTVT4 010100012810 4 Bảo hiểm hàng không 2 17/07/2023 14:30 Trắc nghiệm online D02

5 20ĐHQTC1 010100012811 8 Bảo hiểm hàng không 2 17/07/2023 14:30 Trắc nghiệm online D02

6 20ĐHQTVT2 010100012808 6 Bảo hiểm hàng không 2 17/07/2023 14:30 Trắc nghiệm online D02

7 21CĐCK01 030100066801 19 Hệ thống cơ khí tàu bay 2 2 17/07/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

8 21ĐHTT01 010100085901 1 Đồ họa máy tính 6 21/07/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

9 21CĐKL01 030100067601 1 Dịch vụ kiểm soát đường dài 6 21/07/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

10 21ĐHNAHK 010100093901 8 Hình vị học 6 21/07/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

11 21ĐHNATM 010100093902 7 Hình vị học 6 21/07/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

12 20ĐHKT01 010800073601 1 Kết cấu hàng không 6 21/07/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

13 19ĐHKL01 010800071301 1 Khai thác và quản lý tàu bay 6 21/07/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

14 21CĐCK01 030100068401 19 Hệ thống điện tử tàu bay 6 21/07/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

15 21ĐHQTDL 010100010209 7 Luật kinh tế 6 21/07/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

16 20ĐHKT01 010800070901 2 Động cơ tua bin khí 1 7 22/07/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

17

21ĐHKL01; 

21ĐHKT01; 

21ĐHQTTH1

010800052401 14 Lịch sử Đảng 7 22/07/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

18 21ĐHQTC1 010100052407 7 Lịch sử Đảng 7 22/07/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

19

21ĐHQTC1; 

21ĐHQTC2; 

21ĐHTT01; 

21ĐHTT02

010100052401 19 Lịch sử Đảng 7 22/07/2023 14:30 Trắc nghiệm online D02

20

21ĐHQTDL; 

21ĐHQTVT1; 

21ĐHQTVT2; 

21ĐHQTVT3

010100052405 16 Lịch sử Đảng 7 22/07/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

21 21ĐHQTC1 010100052406 11 Lịch sử Đảng 7 22/07/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

22
21ĐVKL01; 

21ĐVQT01
010200052401 1 Lịch sử Đảng 7 22/07/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02 VLVH

23 21ĐHNATM 010100093802 3 Ngữ âm và Âm vị học 7 05/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

24 21ĐHNAHK 010100093804 4 Ngữ âm và Âm vị học 7 05/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

25 21ĐHNATM 010100093805 3 Ngữ âm và Âm vị học 7 05/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

26 20ĐHQTVT3 010100013510 1 Quản lý khai thác mặt đất 7 05/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

27 20ĐHQTVT2 010100013507 5 Quản lý khai thác mặt đất 7 05/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

28 20ĐHQTVT4 010100013509 11 Quản lý khai thác mặt đất 7 05/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

29 20ĐVQT01 010200012801 1 Bảo hiểm hàng không 7 05/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02 VLVH

30
22ĐVKL01; 

22ĐVQT01
010200074701 2 Kinh tế chính trị Mác Lênin 7 05/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02 VLVH

31 21ĐHQTVT2 010100011504 8 Quản trị chiến lược 7 05/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

32 21ĐHQTVT1 010100011502 7 Quản trị chiến lược 7 05/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

33 21ĐHQTC2 010100011506 4 Quản trị chiến lược 7 05/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

34 21ĐHQTTH1 010100011501 2 Quản trị chiến lược 7 05/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

35 21ĐHQTDL 010100011505 2 Quản trị chiến lược 7 05/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

36 21ĐHQTVT3 010100011503 1 Quản trị chiến lược 7 05/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

37 21ĐHQTC1 010100011507 2 Quản trị chiến lược 7 05/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

38 20ĐHQTVT3 010100014002 7 Vận tải hàng hóa HK 7 05/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

39 20ĐHQTVT4 010100014001 5 Vận tải hàng hóa HK 7 05/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

40 20ĐHQTVT2 010100014003 2 Vận tải hàng hóa HK 7 05/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

41 22ĐVQT01 010200010501 1 Kinh tế vĩ mô 7 05/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02 VLVH

42 21ĐVQT01 010200017101 1 Quản trị tài chính 7 05/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02 VLVH

43 21ĐHQTVT2 010100017104 5 Quản trị tài chính 7 05/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

44 21ĐHQTC1 010100017106 4 Quản trị tài chính 7 05/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

45 21ĐHQTC2 010100017107 4 Quản trị tài chính 7 05/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

46 21ĐHQTDL 010100017105 6 Quản trị tài chính 7 05/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

47 21ĐHQTTH1 010100017101 2 Quản trị tài chính 7 05/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

48 21ĐHQTVT3 010100017102 2 Quản trị tài chính 7 05/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

49 21ĐHQTVT1 010100017103 2 Quản trị tài chính 7 05/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

50 22ĐVQT01 010200106101 1 Tiếng Anh 1 7 05/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02 VLVH

51 20ĐHQTC2 010100018001 13 Quy hoạch Cảng HK 7 05/08/2023 14:30 Trắc nghiệm online D02

52 20ĐHQTC1 010100018002 8 Quy hoạch Cảng HK 7 05/08/2023 14:30 Trắc nghiệm online D02
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53 21CĐKL01 030100064801 1
Sử dụng thiết bị giám sát 

trong công tác điều hành bay
7 05/08/2023 14:30 Trắc nghiệm online D02

54 20ĐHKL01 010800097001 1
Sử dụng thiết bị giám sát 

trong công tác điều hành bay
7 05/08/2023 14:30 Trắc nghiệm online D02

55
21ĐHTĐ01; 

21ĐHTĐ02
011100001604 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7 05/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

56

21ĐHNADL; 

21ĐHNAHK; 

21ĐHNATM

010100001601 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7 05/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

57
21ĐHĐT01; 

21ĐHĐT02
011100001601 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7 05/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

58 22ĐVQT01 010200010701 1 Nguyên lý kế toán 7 05/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02 VLVH

59 21ĐVQT01 010200103901 1
Tiếng Anh chuyên ngành II 

(QTHK)
7 05/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02 VLVH

60 20ĐVQT01 010200014001 1 Vận tải hàng hóa HK 7 05/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02 VLVH

61 21ĐHTĐ01 011100112001 1 Tiếng Anh 4 3 08/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

62 21ĐHKT01 010800112002 4 Tiếng Anh 4 3 08/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

63 21ĐHQTTH1 010100112001 3 Tiếng Anh 4 3 08/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

64 21ĐHQTDL 010100112005 5 Tiếng Anh 4 3 08/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

65 21ĐHQTVT2 010100112002 2 Tiếng Anh 4 3 08/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

66 21ĐHQTVT3 010100112004 2 Tiếng Anh 4 3 08/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

67 21ĐHTĐ02 011100112002 2 Tiếng Anh 4 3 08/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

68 22CĐTM02 030100146002 5
Tiếng Anh chuyên ngành 1 -

PV Hành khách
3 08/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

69 19ĐHQTVT3 010100012901 1
Tiếng Anh chuyên ngành I - 

QTKD
3 08/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

70 21ĐHNAHK 010100104901 4
Tiếng anh chuyên ngành Vận 

tải hàng hóa HK
3 08/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

71 21ĐHNATM 010100094601 5 Tiếng Anh thương mại 1 3 08/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

72 21ĐHNATM 010100094603 1 Tiếng Anh thương mại 1 3 08/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

73 22ĐHNL02 010100118402 5 Nguyên lý thống kê 4 09/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

74 22ĐHQT01 010100055106 6
Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
4 09/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

75 22ĐHQT04 010100055104 5
Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
4 09/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

76
22ĐHQT05; 

22ĐHQT06
010100055102 1

Nguyên lý thống kê kinh 

doanh
4 09/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

77 22ĐHKL01 011100031401 1 Qui tắc bay 4 09/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

78

22ĐHQT01; 

22ĐHQT02; 

22ĐHQT03

010100024415 29 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 09/08/2023 14:30 Trắc nghiệm online D02

79 22ĐHKV01 010100109503 5 Tiếng Anh 2 5 10/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

80 22ĐHKT02 011100109506 4 Tiếng Anh 2 5 10/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

81 22ĐHKV02 010100109502 1 Tiếng Anh 2 5 10/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

82 22ĐHDL02 010100109504 1 Tiếng Anh 2 5 10/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

83 22ĐHTT03 010100109511 1 Tiếng Anh 2 5 10/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

84 22ĐHQT03 010100109519 1 Tiếng Anh 2 5 10/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

85 22ĐHKT01 011100109505 1 Tiếng Anh 2 5 10/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

86 22ĐHQT02 010100109518 2 Tiếng Anh 2 5 10/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

87 22ĐHĐT02 011100109508 2 Tiếng Anh 2 5 10/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

88 22ĐHKL01 011100033901 3 Hệ thống thông tin, liên lạc HK 7 12/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

89 22CĐKL01 030100033901 12 Hệ thống thông tin, liên lạc HK 7 12/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

90 22ĐHTĐ02 011100058601 1 Khí cụ điện 7 12/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

91 22ĐHTĐ01 011100058602 1 Khí cụ điện 7 12/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

92
22ĐHKV02; 

22ĐHKV03
010100010502 17 Kinh tế vĩ mô 7 12/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

93 22ĐHKV01 010100010501 6 Kinh tế vĩ mô 7 12/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

94 22ĐHĐT02 011100009502 3 Kỹ thuật lập trình 7 12/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

95 22CĐCK01 030100059901 1 Khí động lực học cơ bản 7 12/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

96

22ĐHNA01; 

22ĐHNA02; 

22ĐHNA03

010100074703 1 Kinh tế chính trị Mác Lênin 7 12/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

97 22ĐHTT06 010100084801 1 Lập trình hướng đối tượng 7 12/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

98 22ĐHTT04 010100084803 3 Lập trình hướng đối tượng 7 12/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

99 22ĐHTT01 010100084806 1 Lập trình hướng đối tượng 7 12/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

100 22ĐHQT07 010100010201 6 Luật kinh tế 7 12/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

101 22ĐHQT06 010100010203 2 Luật kinh tế 7 12/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

102 22ĐHQT03 010100010205 1 Luật kinh tế 7 12/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

103 22ĐHQT02 010100010207 1 Luật kinh tế 7 12/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

104 22ĐHQT07 010100000601 6 Tâm lý học đại cương 7 12/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

105 22ĐHQT01 010100000604 4 Tâm lý học đại cương 7 12/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

106 22ĐHQT02 010100000605 2 Tâm lý học đại cương 7 12/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

107
22ĐHQT04; 

22ĐHQT05
010100000606 2 Tâm lý học đại cương 7 12/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02



108 22CĐCK01 030100102902 1
Thuật ngữ chuyên ngành 

KTHK 2
7 12/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

109 22ĐHQT01 010100010206 1 Luật kinh tế 7 12/08/2023 14:30 Trắc nghiệm online D02

110 22ĐHQT05 010100010202 5 Luật kinh tế 7 12/08/2023 14:30 Trắc nghiệm online D02

111 22ĐHQT04 010100010204 3 Luật kinh tế 7 12/08/2023 14:30 Trắc nghiệm online D02

112 22ĐHTT05 010100084602 5 Toán rời rạc 7 12/08/2023 14:30 Trắc nghiệm online D02

113 22CĐCK01 030100066401 2
Yếu tố con người trong bảo 

dưỡng tàu bay
7 12/08/2023 14:30 Trắc nghiệm online D02

114 22CĐCK01 030100083201 1
Hệ thống thiết bị điện tử kỹ 

thuật số
7 12/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

115 22ĐHQT01 010100010603 7 Marketing căn bản 7 12/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

116 22ĐHQT02 010100010602 2 Marketing căn bản 7 12/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

117 22ĐHQT04 010100010605 2 Marketing căn bản 7 12/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

118 22ĐHQT07 010100010601 1 Marketing căn bản 7 12/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

119 22ĐHĐT02 011100000101 5
Tổng quan về Hàng không 

dân dụng
7 12/08/2023 18:30 Trắc nghiệm online D02

120 22ĐHNA01 010100000102 3
Tổng quan về Hàng không 

dân dụng
7 12/08/2023 18:30 Trắc nghiệm online D02

121 22ĐHNA02 010100000103 2
Tổng quan về Hàng không 

dân dụng
7 12/08/2023 18:30 Trắc nghiệm online D02

122 22ĐHTĐ02 011100000104 2
Tổng quan về Hàng không 

dân dụng
7 12/08/2023 18:30 Trắc nghiệm online D02

123 22ĐHTĐ01 011100000105 1
Tổng quan về Hàng không 

dân dụng
7 12/08/2023 18:30 Trắc nghiệm online D02

124

22ĐHNL01; 

22ĐHNL02; 

22ĐHQT07

010100024407 14 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 13/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

125

22ĐHTT04; 

22ĐHTT05; 

22ĐHTT06

010100024403 12 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 13/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

126

22ĐHTĐ01; 

22ĐHTĐ02; 

22ĐHXD01

011100024405 6 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 13/08/2023 7:30 Trắc nghiệm online D02

127

22ĐHDL01; 

22ĐHDL02; 

22ĐHKV01

010100024410 11 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 13/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

128

22ĐHKL02; 

22ĐHKT01; 

22ĐHKT02

011100024402 10 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 13/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

129

22ĐHTT01; 

22ĐHTT02; 

22ĐHTT03

010100024405 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 13/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

130

22ĐHQT04; 

22ĐHQT05; 

22ĐHQT06

010100024418 4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 8 13/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

131 22CĐKL01 030100023601 13 Dịch vụ không lưu 8 13/08/2023 12:30 Trắc nghiệm online D02

132 22ĐHKL01 011100082001 3 Dẫn đường hàng không 8 13/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

133 22ĐHTĐ02 011100019901 1 Đo lường điện tử 8 13/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

134 22ĐHNL01 010100044701 1 Hành vi tổ chức 8 13/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

135 22ĐHNL02 010100044702 4 Hành vi tổ chức 8 13/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

136 22ĐHTT03 010100039503 2 Hệ điều hành 8 13/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

137 22ĐHTT04 010100039504 3 Hệ điều hành 8 13/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

138 22CĐKL01 030100005601 13
Hệ thống liên lạc, dẫn đường, 

giám sát
8 13/08/2023 16:30 Trắc nghiệm online D02

139 22ĐHTT02 010100001703 4 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 2 14/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

140 22ĐHTT01 010100001702 1 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 2 14/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

141 22ĐHTT06 010100001701 1 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 2 14/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

142 22ĐHKL02 011100081101 3 Động cơ tàu bay 2 14/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

143 22CĐTM01 030100052002 2 Phục vụ hành lý 2 14/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

144 22CĐTM02 030100052001 5 Phục vụ hành lý 2 14/08/2023 9:30 Trắc nghiệm online D02

Dương Gia Bảo

Lập bảng

Tp. HCM , ngày 11 tháng 07 năm 2023

PHÒNG ĐÀO TẠO

Cổ Tấn Anh Vũ


